
UBND HUYỆN EA KAR  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TRỖI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

         

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6A 

NĂM HỌC: 2023-2024 

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH 
GIỚI 

TÍNH 

DÂN 

 TỘC 
NƠI CƯ TRÚ 

GHI 

 CHÚ 

1 NGHIÊM HOÀNG ANH 15/06/2012   Kinh Hữu Nghị, Ea Đar    

2 TRƯƠNG HOÀNG HÀ ANH 29/3/2012 x Kinh Thôn 7, Ea Đar    

3 NGUYỄN NGỌC ÁNH 20/02/2012 x Kinh Thôn 6, Ea Đar    

4 NGUYỄN THIÊN ÂN 18/06/2012   Kinh Thôn 12, Ea Đar    

5 LÊ NGUYỄN KHÁNH BĂNG 22/09/2012 x Kinh Thôn 2, Ea Đar    

6 TRẦN XUÂN BÌNH 28/12/2012   Kinh Thôn 9, Ea Sar   

7 ĐOÀN MINH DŨNG 22/11/2012   Kinh Thôn 9, Ea Đar    

8 LÊ LINH ĐAN 02/04/2012 x Kinh Thôn 10, Ea Đar    

9 NGUYỄN TRUNG ĐỨC 02/05/2012   Kinh Thôn 10, Ea Đar    

10 TRẦN NHẬT HÀ 04/08/2012   Kinh Thôn 12, Ea Đar    

11 PHẠM GIA HÂN 25/03/2012 x Kinh Thôn 8, Ea Đar   

12 TRẦN ĐỨC HIẾU 29/09/2012   Kinh Thôn 14, Ea Đar    

13 TRẦN TRUNG KIÊN 03/12/2012   Kinh Thôn 10, Ea Đar    

14 PHẠM TÀI GIA  LẠC 25/11/2012   Kinh Hữu Nghị, Ea Đar    

15 PHẠM NGUYỄN LENKA 25/02/2012 x Kinh Thôn 7, Ea Đar    

16 TRẦN PHẠM HÀ LINH 12/05/2012 x Kinh Thôn 10, Ea Đar    

17 TRẦN BÌNH PHƯƠNG LOAN 26/02/2012 x Kinh Thôn 6, Ea Đar    

18 LÊ THÀNH LONG 09/03/2012   Kinh Hữu Nghị, Ea Đar    

19 NGỤY HOÀNG LONG 13/05/2012   Kinh Thôn 7, Ea Đar    

20 HOÀNG NHẬT MINH 29/01/2012   Kinh Thôn 14, Ea Đar    

21 NGUYỄN NGỌC QUỲNH NGA 14/01/2012 x Kinh Thôn 10, Ea Đar    

22 VÕ HỒNG NGỌC 03/02/2012 x Kinh Thôn 10, Ea Đar    

23 HOÀNG NGUYÊN 22/02/2012   Kinh Thôn 14, Ea Đar    

24 LÊ BÌNH NGUYÊN 31/10/2012   Kinh Thôn 12, Ea Đar    

25 NGUYỄN TRUNG NHÂN 02/05/2012   Kinh Thôn 10, Ea Đar    

26 ĐẶNG QUANG NHẬT 29/11/2012   Kinh Thôn 12, Ea Đar    

27 TRẦN THỊ KHÁNH NHI 25/09/2012 x Kinh Thôn 9, Ea Đar    



28 TRẦN TÂM NHƯ 16/10/2012 x Kinh Thôn 7, Ea Đar    

29 TRẦN NGỌC HẢI PHONG 07/10/2012   Kinh Thôn 9, Ea Đar    

30 TRẦN LÊ NGỌC PHƯỚC 21/09/2012 x Kinh Hữu Nghị, Ea Đar    

31 NGUYỄN VƯƠNG QUÂN 26/10/2012   Kinh Thôn 8, Ea Đar    

32 NGUYỄN TRỌNG SANG 08/06/2012   Kinh Thôn 16, Ea Đar    

33 LÊ HOÀNG THIÊN 15/09/2012   Kinh Hữu Nghị, Ea Đar    

34 PHẠM NGUYỄN THẾ THIÊN 24/08/2012   Kinh Hữu Nghị, Ea Đar    

35 NGUYỄN TRẦN ANH THƯ 11/01/2012 x Kinh Thôn 7, Ea Đar    

36 VÕ ANH THƯ 02/02/2012 x Kinh Thôn 14, Ea Đar    

37 PHAN ĐĂNG TIẾN 14/05/2012   Kinh Thôn 7, Ea Đar    

38 CAO THÁI BẢO TRÂM 25/10/2012 x Kinh Thôn 10, Ea Đar    

39 NGUYỄN LÊ THÙY TRÂM 30/04/2012 x Kinh Thôn 2, Ea Đar    

40 NGUYỄN HUỲNH BẢO TRỌNG 01/01/2012   Kinh Hữu Nghị, Ea Đar    

41 DƯƠNG THỊ KIM UYÊN 17/04/2012 x Kinh Thôn 10, Ea Đar    

42 NGUYỄN DUY TÚ UYÊN 18/11/2012 x Kinh Hữu Nghị, Ea Đar    

43 DƯƠNG CẨM VÂN 23/11/2012 x Kinh Thôn 9, Ea Đar    

44 TĂNG NGUYỄN TƯỜNG VY 17/09/2012 x Kinh Thôn 10, Ea Đar    

    

                               Ea Đar, ngày 4 tháng 9 năm 2023 

    GVCN 

        

        

    Trần Thị Hằng 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                UBND HUYỆN EA KAR 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TRỖI                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     

 

     

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6B 

NĂM HỌC: 2023-2024 

STT HỌ VÀ TÊN 
NGÀY 

SINH 
GIỚI 

TÍNH 

DÂN 

 

TỘC 
NƠI CƯ TRÚ 

GHI 

 CHÚ 

1 NGUYỄN ĐỨC ANH 10/01/2012   Kinh 
Hữu Nghị, Ea 

Đar   

2 NGUYỄN MINH ANH 17/11/2012   Kinh Thôn 1, Ea Đar    

3 NGUYỄN THỊ KIM ANH 28/07/2012 x Kinh Thôn 6, Ea Đar    

4 BÙI VŨ GIA BẢO 30/06/2012   Kinh Thôn 6, Ea Đar    

5 NGUYỄN TÂM BÌNH 26/06/2012 x Kinh Thôn 2, Ea Đar    

6 HÀN QUỐC VŨ BẢO CHÂU 05/09/2012   Kinh Thôn 16, Ea Đar    

7 NGUYỄN MINH CHÂU 07/05/2012 x Kinh Thôn 9, Ea Đar    

8 NGUYỄN THIỆN DOANH 02/07/2012   Kinh Thôn 8, Ea Đar   

9 LÊ THỊ MỸ DUNG 13/10/2012 x Kinh Thôn 4, Ea Đar    

10 NGUYỄN NGỌC DŨNG 22/03/2012   Kinh Thôn 15, Ea Đar    

11 HOÀNG NHẬT NGUYÊN DUY 03/08/2012   Kinh Thôn 14, Ea Đar    

12 NGUYỄN LÊ MỸ DUYÊN 30/10/2012 x Kinh Thôn 15, Ea Đar    

13 NGUYỄN CÔNG GIÁP 28/03/2012   Kinh Thôn 14, Ea Đar    

14 NGUYỄN DUY HOÀNG 25/01/2012   Kinh Thôn 2, Ea Đar    

15 PHẠM THỊ HỒNG 04/03/2012 x Kinh Thôn 13, Ea Đar    

16 TRẦN THỊ NGỌC HỒNG 23/10/2012 x Kinh Thôn 8, Ea Sar    

17 PHÙNG GIA HƯNG 26/10/2012   Kinh 
Hữu Nghị, Ea 

Đar   

18 NGUYỄN ĐĂNG KHOA 03/02/2012   Kinh Thôn 2, Ea Đar    

19 NGUYỄN VĂN KIÊN 31/07/2012   Kinh Thôn 1, Ea Đar   

20 MAI THỊ NGỌC LAN 19/01/2012 x Kinh Thôn 7, Ea Đar    

21 ĐÀM THỊ HÀ LINH 18/02/2012 x Kinh Thôn 4, Ea Đar    

22 ĐINH THÀNH LONG 14/04/2012   Kinh Thôn 8, Ea Đar   

23 NGUYỄN KHÁNH LY 22/03/2012 x Kinh Thôn 9, Ea Đar    

24 ĐOÀN NHẬT MINH 15/10/2012   Kinh Thôn 14, Ea Đar    

25 NGUYỄN VĂN MINH 17/07/2012   Kinh 
Hữu Nghị, Ea 

Đar   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 NGUYỄN VIẾT BẢO NAM 10/05/2012   Kinh Thôn 14, Ea Đar    

27 NGUYỄN CÔNG NGHĨA 09/08/2012   Kinh Thôn 2, Ea Đar    

28 PHẠM NHƯ NGỌC 10/10/2012 x Kinh Thôn 12, Ea Đar   

29 NGUYỄN ĐÌNH KHÔI NGUYÊN 19/01/2012   Kinh Thôn 9, Ea Đar    

30 LÂM QUỲNH NHI 03/12/2012 x Kinh 
Buôn Sứk, Ea 

Đar    

31 PHẠM HOÀNG THẢO NHI 09/05/2012 x Kinh Thôn 8, Ea Sar    

32 TRẦN NGUYỄN KHÁNH NHI 25/08/2012 x Kinh Thôn 14, Ea Đar    

33 BÙI TRẦN UYÊN NHƯ 08/04/2012 x Kinh Thôn 9, Ea Đar    

34 DƯƠNG TUẤN PHÁT 27/02/2012   Kinh Thôn 15, Ea Đar    

35 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 29/06/2012 x Kinh Thôn 16, Ea Đar    

36 LÊ PHẠM TIẾN QUỐC 19/2/2011   Kinh Thôn 7, Ea Đar    

37 ĐÀM CÔNG SƠN 05/04/2012   Kinh Thôn 7, Ea Đar    

38 VŨ PHƯƠNG THÙY 08/03/2012 x Kinh Thôn13, Ea Đar    

39 ĐỖ THÁI THỤC TRINH 25/11/2012 x Kinh Thôn 15, Ea Đar    

40 ĐOÀN BẢO TRÚC 15/06/2012 x Kinh Thôn 14, Ea Đar    

41 NGUYỄN ĐỨC TUẤN 03/04/2012   Kinh 
Buôn Sứk, Ea 

Đar    

42 NGUYỄN XUÂN VINH 01/05/2012   Kinh Thôn 2, Ea Đar    

43 LÊ NGUYỄN TƯỜNG VY 02/12/2012 x Kinh Thôn 9, Ea Sar    

44 NGUYỄN LÊ TƯỜNG VY 21/09/2012 x Kinh Thôn 3, Ea Đar    

    

                               Ea Đar, ngày 04 tháng 9 năm 2023 

            GVCN 

        

        

        

              Nguyễn Tấn Nhật 



                  UBND HUYỆN EA KAR CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TRỖI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

         

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6C 

NĂM HỌC: 2023-2024 

STT HỌ VÀ TÊN 
NGÀY 

SINH 

GIỚI 

 

TÍNH 

DÂN 

 TỘC 
NƠI CƯ TRÚ 

GHI 

 CHÚ 

1 VŨ NGỌC ÁNH 25/10/2012 x Kinh Thôn 2, Ea Đar    

2 LƯƠNG ĐẠI BẢO 02/04/2012   Kinh Thôn 10, Ea Đar    

3 NGUYỄN THÁI BÌNH 26/05/2011   Kinh Thôn 12, Ea Đar    

4 NGUYỄN TRỌNG CẢNH 12/06/2012   Kinh Buôn Sứk, Ea Đar    

5 NGUYỄN MẠNH DŨNG 30/04/2012   Kinh Thôn 12, Ea Đar    

6 DƯƠNG CHÍ DƯƠNG 07/08/2012   Kinh Thôn 8, Ea Sar    

7 Y'  DƯƠNG NIÊ 07/03/2012   Ê đê Buôn Tơng Sinh, Ea Đar    

8 GIANG THỊ NGỌC HÀ 21/01/2012 x Kinh Thôn 4, Ea Đar    

9 H'  HOAN KSƠR 21/10/2012 x Ê đê Buôn Sứk, Ea Đar    

10 Y'  HUÂN KSƠR 04/01/2012   Ê đê Buôn Sứk, Ea Đar    

11 LÊ QUỐC HƯNG 10/01/2012   Kinh Thôn 7, Ea Đar    

12 NGUYỄN PHẠM GIA HUY 06/02/2012   Kinh Thôn 10, Ea Đar    

13 Y'  KHAI MLÔ 05/09/2012   Ê đê Buôn Sứk, Ea Đar    

14 BÙI PHẠM NHẬT KHIÊM 24/12/2012   Kinh Thôn 4, Ea Đar    

15 NGUYỄN CHÍ KIÊN 03/08/2012   Kinh Thôn 9, Ea Sar   

16 VŨ TUẤN KIỆT 27/10/2011   Mường Buôn Tơng Sinh, Ea Đar    

17 H'  KƯM MLÔ 17/10/2012 x Ê đê Buôn Tơng Sinh, Ea Đar    

18 Y'  LÊ NA NIÊ 17/09/2012   Ê đê Buôn Sứk, Ea Đar    

19 
NGUYỄN NGỌC 

KHÁNH 
LINH 04/04/2010 x Kinh Thôn 1, Xã Ea Đar 

  

20 H'  LINH NIÊ 26/10/2012 x Ê đê Buôn Sứk, Ea Đar    

21 H'  LISA MLÔ 24/02/2012 x Ê đê Buôn Tơng Sinh, Ea Đar    

22 NGUYỄN THỊ KIM LONG 10/04/2012 x Kinh Thôn Hữu Nghị, Ea Đar    

23 Y'  LUI MLÔ 06/07/2012   Ê đê Buôn Sứk, Ea Đar    

24 H  MIU XUYÊN MLÔ 16/03/2012 x Ê đê TT. Ea Kar, Ea Kar   

25 Y'  MỪNG MLÔ 17/12/2012   Ê đê Buôn Tơng Sinh, Ea Đar    

26 NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC 07/09/2012 x Kinh Thôn 13, Ea Đar    

27 NGUYỄN SANH NHẬT 06/09/2012   Kinh Thôn 12, Ea Đar    



28 NGUYỄN THỊ YẾN NHI 15/12/2012 x Kinh Thôn 6, Ea Đar    

29 HOÀNG TRẦN ÁI NHI 03/12/2012 x Kinh Thôn 11, Ea Đar    

30 H'  NHOĂT NIÊ 01/05/2012 x Ê đê 
Buôn Tơng Sinh, Ea 

Đar    

31 THÁI THỊ QUỲNH NHƯ 02/12/2012 x Kinh Thôn 11, Ea Đar    

32 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 23/08/2012 x Kinh Buôn Sứk, Ea Đar    

33 NGUYỄN TẤN PHÚC 13/10/2011   Kinh Thôn 8, Ea Đar   

34 NGUYỄN ĐỨC ANH QUÂN 25/04/2012   Kinh Thôn 10, Ea Đar    

35 NGUYỄN THU THẢO 21/07/2012 x Kinh Thôn 13, Ea Đar    

36 ĐẶNG THỊ MAI TRANG 13/07/2012 x Kinh Thôn 9, Ea Đar    

37 ĐOÀN MINH TUẤN 28/12/2012   Kinh Thôn 7, Ea Đar    

38 Y  URI BYĂ 3/11/2012   Ê đê Buôn M'rông C, TT Ea Kar   

39 NGUYỄN HOÀNG VIỆT 08/09/2012   Kinh Thôn 9, Ea Đar    

40 CAO VĂN CÔNG VINH 10/03/2012   Kinh Thôn 12, Ea Đar    

41 HỒ PHẠM THỤY VŨ 21/11/2012 x Kinh Thôn 12, Ea Đar    

42 NGUYỄN HÀ VY 09/01/2012 x Kinh Thôn 10, Ea Đar    

43 ĐẶNG TƯỜNG VY 14/06/2012 x Kinh Thôn 3, Ea Đar    

44 LÂM HỒ TRÚC VY 02/01/2012 x Kinh Thôn 1, Ea Đar   

    

                               Ea Đar, ngày 04 tháng 9 năm 2023 

                    GVCN  

        

        

        

    Nguyễn Thị Nhàn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           UBND HUYỆN EA KAR CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TRỖI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

         

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6D 

NĂM HỌC: 2023-2024 

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH 
GIỚI 

TÍNH 

DÂN 

 

TỘC 

NƠI CƯ TRÚ 
GHI 

 CHÚ 

1 PHAN VĂN GIA BẢO 29/3/2012   Kinh Thôn 12, Ea Đar    

2 TRẦN GIA BẢO 12/05/2012   Kinh Thôn 6, Ea Đar    

3 H' 
BÍCH 

BYĂ 
07/07/2012 x Ê đê Buôn Sứk, Ea Đar  

  

4 PHAN CÔNG CHÍNH 04/02/2012   Kinh Thôn 13, Ea Đar    

5 THÁI VĂN DƯƠNG 26/06/2012   Kinh Thôn 12, Ea Đar    

6 ĐOÀN TIẾN ĐẠT 21/04/2012   Kinh Thôn 11, Ea Đar    

7 H'  
ENLI 

MLÔ 
14/10/2012 x Ê đê Buôn Tơng Sinh, Ea Đar 

  

8 Y'  
GEM 

MLÔ 
12/01/2012   Ê đê Buôn Tơng Sinh, Ea Đar  

  

9 TRẦN HỒ NGỌC HÀ 26/10/2012 x Kinh Thôn 15, Ea Đar    

10 NGUYỄN THỊ HẠNH 22/10/2012 x Kinh Thôn 2, Ea Đar    

11 MAI TRỌNG HIẾU 02/04/2012   Kinh Thôn 14, Ea Đar    

12 H'  
HOAN 

MLÔ 
10/11/2012 x Ê đê Buôn Tơng Sinh, Ea Đar  

  

13 NGUYỄN VĂN HÙNG 07/12/2011   Kinh Thôn 7, Ea Đar    

14 Y -  HUY NIÊ 30/07/2010   Ê đê Buôn Sứk, Ea Đar    

15 ĐÀO TẤN KHANG 03/09/2012   Kinh Thôn 2, Ea Đar    

16 LÊ ĐÌNH KHÔI 23/04/2012   Kinh Thôn 11, Ea Đar    

17 TRẦN ANH KIỆT 12/09/2012   Kinh Thôn 13, Ea Đar    

18 DƯƠNG HẢI LONG 15/10/2012   Kinh Thôn 15, Ea Đar    

19 TRƯƠNG HOÀNG LONG 14/9/2012   Kinh 
Thôn 12, Ea Đar    

20 HÀ THỊ XUÂN MAI 30/04/2012 x Kinh Thôn Hữu Nghị, Ea Đar    

21 BÙI THANH MINH 07/10/2012   Kinh Thôn Hữu Nghị, Ea Đar    

22 Y-  
NGĂN 

MLÔ 
13/04/2011   Ê đê Buôn Tơng Sinh, Ea Đar 

  

23 H -  NHAI NIÊ 20/07/2012 x Ê đê Buôn Tơng Sinh, Ea Đar   

24 LONG XUÂN YẾN NHI 16/04/2012 x Kinh Thôn 6, Ea Đar    

25 Y'  NI KPĂ 17/06/2012   Ê đê Buôn Tơng Sinh, Ea Đar    

26 Y'  
PHAM 

BYĂ 
22/09/2012   Ê đê Buôn Sứk, Ea Đar  

  



27 H'  
PHỤNG 

NIÊ 
02/05/2012 x Ê đê Buôn Sứk, Ea Đar  

  

28 HOÀNG THỊ NHƯ QUỲNH 27/11/2012 x Kinh Thôn 9, Ea Đar    

29 Y'  
SANG 

MLÔ 
07/04/2012   Ê đê Buôn Sứk, Ea Đar  

  

30 H'  SINA NIÊ 22/11/2012 x Ê đê Buôn Tơng Sinh, Ea Đar   

31 NGUYỄN XUÂN SỸ 12/06/2012   Kinh Thôn 9, Ea Đar    

32 
NGUYỄN TRẦN 

BẢO 
TRÂM 23/05/2012 x Kinh Thôn 3, Ea Đar  

  

33 BIỆN ĐẶNG BẢO TRÂN 16/07/2012 x Kinh Thôn 2, Ea Đar    

34 NGUYỄN ĐÌNH TRUNG 14/09/2012   Kinh Thôn 9, Ea Sar    

35 PHẠM NGUYỄN PHI TRƯỜNG 17/09/2012   Kinh Thôn 10, Ea Đar    

36 TRẦN NHƯ UYÊN 01/01/2012 x Kinh Thôn 4, Ea Đar    

37 H'  
UYÊN 

NIÊ 
08/05/2012 x Ê đê Buôn Tơng Sinh, Ea Đar 

  

38 MAI XUÂN BẢO VIỆT 05/11/2012 x Kinh Thôn 6, Ea Đar    

39 ĐÀO ĐẶNG THÚY VY 17/09/2012 x Kinh Thôn 6, Ea Đar    

40 ĐẶNG THỊ NHƯ Ý 28/09/2012 x Kinh Thôn 2, Ea Đar    

41 TRẦN THỊ THU YẾN 03/11/2012 x Kinh Thôn 9, Ea Sar   

42 VŨ THỊ YẾN 11/09/2012 x Kinh Thôn 7, Ea Đar    

43 Y'  
YÔSUÊ 

MLÔ 
27/05/2012   Ê đê Buôn Tơng Sinh, Ea Đar 

  

   

                               Ea Đar, ngày 04 tháng 9 năm 2023 

            GVCN 

        

        

        

    Nguyễn Thị Nguyệt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           UBND HUYỆN EA KAR CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TRỖI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

         

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6E 

NĂM HỌC: 2023-2024 

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH 
GIỚI 

 TÍNH 

DÂN 

 TỘC 
NƠI CƯ TRÚ 

GHI 

 CHÚ 

1 PHAN THỊ DÂN AN 13/02/2012 x Kinh Thôn 14, Ea Đar    

2 ĐẶNG TRẦN TÚ ANH 14/11/2012 x Kinh Thôn Hữu Nghị, Ea Đar    

3 HOÀNG GIA ANH 02/03/2012   Kinh Thôn 12, Ea Đar    

4 NGUYỄN LƯƠNG BẰNG 14/01/2012   Kinh Thôn 15, Ea Đar    

5 VÕ TRẦN GIA BẢO 16/08/2012   Kinh Thôn 6, Ea Đar    

6 NGUYỄN HÀ GIA BẢO 29/10/2012   Kinh Thôn 3, Ea Đar    

7 DƯƠNG VIẾT GIA BẢO 06/03/2012   Kinh Thôn 9, Ea Sar    

8 NGUYỄN GIA BẢO 24/08/2012   Kinh Thôn 12, Ea Đar    

9 H -  DƠH MLÔ 21/04/2012 x Ê đê Buôn Tơng Sinh, Ea Đar    

10 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 30/12/2012   Kinh Hữu Nghị, Ea Đar    

11 LÊ TIẾN ĐỒNG 26/10/2012   Kinh Ea Sinh 2, Cư Ni   

12 NGÔ NGỌC BẢO HÂN 13/04/2012 x Kinh Thôn 13, Ea Đar    

13 H' HÂN NIÊ 28/06/2012 x Ê đê Buôn Sứk, Ea Đar    

14 NGUYỄN TUẤN HÙNG 13/04/2012   Kinh Thôn 3, Ea Đar    

15 H-  HƯƠNG MLÔ 13/10/2012 x Ê đê Buôn Tơng Sinh, Ea Đar    

16 PHẠM ĐỖ QUANG HUY 09/10/2012   Kinh Thôn Hữu Nghị, Ea Đar    

17 
NGUYỄN THỊ 

THANH 
HUYỀN 02/03/2012 x Kinh Thôn 8, Ea Sar  

  

18 
NGUYỄN PHẠM 

BẢO 
KHÔI 09/06/2012   KInh Thôn 12, Ea Đar  

  

19 Y'  KIỆT MLÔ 05/07/2012   Ê đê Buôn Tơng Sinh, Ea Đar    

20 LÊ HUY LÂM 03/10/2012   Kinh Thôn 11, Ea Đar    

21 HOÀNG MAI LAN 30/11/2012 x Kinh Thôn 9, Ea Đar    

22 VŨ MAI LINH 11/01/2012 x Kinh Thôn 13, Ea Đar    

23 VŨ THỊ THANH LOAN 23/01/2011 x Kinh Thôn 6, Ea Đar   

24 LÊ TỰ TẤN LỘC 06/11/2012   Kinh Thôn 14, Ea Đar    

25 NGUYỄN THẢO LY 06/07/2012 x Kinh Thôn 9, Xã Ea Sar   

26 TRẦN CÔNG MẠNH 28/08/2012   Kinh Thôn 6, Ea Đar    

27 Y' CHÍNH MLÔ 07/02/2012   Ê đê Buôn Tơng Sinh, Ea Đar    

28 PHẠM THỊ NGỌC MỸ 19/09/2012 x Kinh Thôn 12, Ea Đar    



29 H'  
NA RA 

KSƠR 
28/02/2011 x Ê đê Buôn Tơng Sinh, Ea Đar  

  

30 HỒ NGỌC NHI 24/06/2012 x Kinh Thôn 10, Ea Đar    

31 HOÀNG THỊ BẢO NHI 06/02/2012 x Kinh Thôn 13, Ea Đar    

32 Y' SAVÔN NIÊ 09/06/2012   Ê đê Buôn Tơng Sinh, Ea Đar    

33 Y'  
QUỐC Ê 

BAN 
09/07/2012   Ê đê Buôn Sứk, Ea Đar  

  

34 H'  RIN KPĂ 21/10/2012 x Ê đê Buôn Tơng Sinh, Ea Đar    

35 Y  
RÔMAT 

BYĂ 
12/08/2011   Ê đê Buôn Sứk, Ea Đar  

  

36 Y  SI ON MLÔ 13/11/2011   Ê đê Buôn Tơng Sinh, Ea Đar    

37 Y'  SƠ CHI MLÔ 01/03/2012   Ê đê Buôn Tơng Sinh, Ea Đar    

38 NGUYỄN VĂN TÀI 29/07/2012   Kinh Thôn 2, Ea Đar    

39 NGUYỄN THỊ THẢO 28/03/2012 x Kinh Thôn 14, Ea Đar    

40 
NGUYỄN PHẠM 

VIỆT 
TIẾN 20/05/2012   Kinh Thôn 9, Ea Đar  

  

41 
NGUYỄN THỊ 

THANH 
TRÚC 27/10/2012 x Kinh Thôn 16, Ea Đar  

  

42 H'  
TUYẾT 

NIÊ 
01/04/2012 x Ê đê Buôn Tơng Sinh, Ea Đar  

  

43 H'  UÔN NIÊ 26/12/2012 x Ê đê Buôn Sứk, Ea Đar    

   

                               Ea Đar, ngày 04 tháng 9 năm 2023 

            GVCN 

        

        

        

    Đinh Thị Ngọc Huyền 
 


